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1. Đặt vấn đề
Công nghệ thông tin (CNTT) đã từng rất đắt tiền 

và chỉ giới hạn ở một số ít lĩnh vực nay đã tiến bộ, 
trở nên rẻ hơn và được áp dụng vào hầu hết các lĩnh 
vực của đời sống, trong đó có giáo dục. Lượng thông 
tin phong phú của thế giới có thể được truy cập thông 
qua nhiều loại thiết bị với sự hỗ trợ của Internet đã 
giúp cho công việc giảng dạy và học tập trở nên thuận 
lợi hơn bao giờ hết. Học sinh (HS) ngày nay bắt đầu 
được bao quanh bởi công nghệ, có quyền truy cập 
vào một kho tàng khổng lồ của thông tin một cách 
dễ dàng, bắt kịp với công nghệ xung quanh. Thực 
tế này yêu cầu giáo viên (GV) phải thích ứng, tìm 
ra các phương pháp kết hợp và sử dụng chúng trong 
lớp, không chỉ ở mức độ như một hình thức nâng cao 
mà là một yếu tố bình thường trong giảng dạy. Điều 
này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. 

Với một môn học như Địa lí, vốn là một sự kết 
hợp đặc biệt giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội, có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho HS các 
kiến thức và hiểu biết rộng lớn về các mô hình, quá 
trình không gian với nhiều biểu tượng địa lí, cùng với 
hệ thống các kĩ năng có liên quan hết sức đa dạng thì 
công nghệ thông tin là một yếu tố hỗ trợ vô cùng hữu 
ích cho cả GV và HS. Việc học tập Địa lí ngày nay 
gần như không thể thiếu sự hiện diện của Internet 
và các phần mềm, hoặc sẽ giảm đi sự hiệu qủa nếu 
không có chúng. Điều này càng cần thiết trong bối 
cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được 
triển khai trên thực tế với nhiều đổi mới về nội dung, 

trong đó có việc tích hợp kĩ năng công nghệ như một 
phần nội dung dạy học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học Địa lí ở trường THPT 
2.1.1. Sử dụng thiết bị công nghệ, học liệu số trong 
hỗ trợ hoạt động dạy học

Hiện nay, các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động 
dạy học Địa lí ở trường THPT được sử dụng khá 
phong phú và đa dạng. Các thiết bị như máy chiếu 
và màn chiếu; tivi; máy vi tính (để bàn hoặc xách 
tay) được sử dụng nhiều và phổ biến trong giảng 
dạy Địa lí ở trường phổ thông. Các GV giảng dạy 
môn Địa lí ở trường phổ thông được khảo sát đều 
phản hồi có sử dụng máy vi tính, máy chiếu hoặc ti 
vi trong quá trình giảng dạy ở mức thường xuyên và 
rất thường xuyên. Điều này cho thấy mức độ ngày 
càng phổ biến của các thiết bị này trong dạy học, 
điều mà trước đây vốn là một hạn chế. Với những 
thiết bị dạy học cơ bản này, GV sẽ có nhiều lựa chọn 
trong việc tổ chức dạy học và sự hỗ trợ của chúng 
có thể giúp mang lại hiệu quả dạy học tốt hơn. Đối 
với các thiết bị khác như thiết bị âm thanh, máy tính 
bảng, hay bảng tương tác thì số GV báo cáo việc sử 
dụng hạn chế hơn, chủ yếu ở mức hiếm khi và chưa 
bao giờ sử dụng. Những thiết bị này về cơ bản tuỳ 
thuộc vào điều kiện cá nhân và cả đơn vị công tác 
của GV, nhưng nhìn chung việc sử dụng chúng còn 
hạn chế trong thực tiễn. Ở khía cạnh khác, hầu hết 
GV được khảo sát (91,1%) cho rằng có thể sử dụng 
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máy tính, máy chiếu/ ti vi ở mức thành thạo trở lên, 
trong khi mức độ này đối với các thiết bị khác thấp 
hơn rất nhiều: thiết bị âm thanh (53,5%), máy tính 
bảng (46,4%) và bảng tương tác (3,6%). Điều này 
cho thấy, khả năng sử dụng các thiết bị CNTT nói 
trên cũng tỉ lệ thuận với mức độ sử dụng chúng trong 
thực tiễn dạy học.

Đối với việc sử dụng các học liệu số trong dạy 
học, các GV được khảo sát đều phản hồi có tìm kiếm 
thông tin và học liệu phục vụ cho việc dạy học. Đây 
là kho dữ liệu khổng lồ mà các GV giảng dạy môn 
Địa lí có thể khai thác. Phản hồi của GV cũng cho 
thấy họ tự đánh giá khả năng sử dụng internet trong 
việc tìm kiếm các thông tin, học liệu trên internet ở 
mức thành thạo trở lên cũng rất cao (89,2%). Tuy 
nhiên, đối với việc truy cập các trang web cung cấp 
học liệu cụ thể, mức độ và khả năng của GV hạn chế 
hơn. Điều này là do GV chủ yếu tìm kiếm học liệu, 
thông tin bằng cách sử dụng các từ khoá tìm kiếm mà 
ít hoặc không cố định sử dụng địa chỉ của một trang 
web chuyên về một lĩnh vực cụ thể nào đó.
2.1.2. Sử dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ hoạt 
động dạy học và giáo dục

- Sử dụng các ứng dụng để thiết kế, biên tập học 
liệu số và trình chiếu: Kết quả khảo sát cho thấy, 
GV chủ yếu sử dụng các ứng dụng Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint để thiết kế, biên tập học liệu 
số và trình chiếu bài giảng (100%). Đây là các ứng 
dụng quen thuộc thường được sử dụng và cũng có 
nhiều ưu điểm trong việc hỗ trợ GV xây dựng kế 
hoạch bài dạy, thiết kế các phiếu học tập, thiết kế 
slide trình chiếu. Chính vì thế, đa số GV cũng cho 
rằng, họ thành thạo và rất thành thạo trong việc sử 
dụng các ứng dụng này (87,5%). Các ứng dụng khác 
có mức độ sử dụng thường xuyên thấp hơn, ví dụ 
Paint (8,9%), Video Editor (7,1%), ActivInspire 
(5,3%), Canva (21,5%). Mặc dù mức độ sử dụng 
thấp, nhưng đây cũng là những ứng dụng GV sử 
dụng nhiều hơn so với các ứng dụng khác để thiết kế 
bài dạy, chỉnh sửa, biên tập học liệu số như hình ảnh, 
video, phiếu học tập…

- Sử dụng các ứng dụng để đánh giá, tổ chức trò 
chơi, tương tác trong dạy học: Google Forms là ứng 
dụng được GV sử dụng nhiều trong đánh giá HS với 
26,7% GV sử dụng ở mức độ thường xuyên trở lên 
và 41,1% GV sử dụng ở mức độ thỉnh thoảng; 32,2% 
GV hiếm khi và chưa bao giờ sử dụng. Trong tương 
tác với HS trong lớp học, GV sử dụng ứng dụng 
Mentimeter khá phổ biến, với 75% GV được khảo 

sát biết và sử dụng ứng dụng này trong dạy học. GV 
cũng cho rằng, ứng dụng này có thể hỗ trợ họ hiệu 
quả trong các tình huống khởi động, giúp HS động 
não, hoặc cho ý kiến về các vấn đề và thu thập kết 
quả một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn 
thời gian tổng hợp. Các ứng dụng khác như Kahoot, 
Blooket, Quizizz cũng là những ứng dụng được GV 
sử dụng nhiều để thiết kế và tổ chức trò chơi cho HS. 
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, các ứng dụng này 
được GV biết đến và sử dụng nhiều khi dạy học trực 
tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khi tổ 
chức dạy học trực tiếp, mức độ sử dụng hạn chế hơn 
rất nhiều do chúng đòi hỏi HS phải có các thiết bị như 
điện thoại, máy tính để có thể tham gia và đặc biệt 
là kết nối internet trong lớp học. Khả năng sử dụng 
các ứng dụng trên qua khảo sát cũng cho thấy những 
hạn chế, GV thường chỉ sử dụng được các chắc năng 
cơ bản của ứng dụng, ít tìm hiểu sâu để khai thác các 
tính năng khác sẵn có trên các ứng dụng đó.

- Sử dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ quản 
lí lớp học và hỗ trợ HS: Các ứng dụng được GV sử 
dụng để quản lí lớp học và hỗ trợ HS cũng khá đa 
dạng. Trong đó, GV thường sử dụng các Google 
Classroom, Microsoft Teams, Padlet để hỗ trợ quản 
lí việc học tập của HS. Các phần mềm này có nhiều 
ưu điểm, có thể sử dụng để giao nhiệm vụ cho HS, 
để HS nộp các sản phẩm cá nhân và nhóm, cũng có 
thể sử dụng để HS đưa ra quan điểm, phản hồi về kết 
quả một cách trực quan. Bên cạnh đó, GV sử dụng ở 
mức độ thường xuyên các ứng dụng Zalo, Facebook 
để tương tác, hỗ trợ HS trong quá trình học tập một 
cách kịp thời.
2.2. Một số khó khăn của giáo viên đối với sử dụng 
CNTT trong dạy học Địa lí ở trường THPT

Khảo sát cho thấy, tất cả GV đều cho rằng CNTT 
có vai trò rất quan trọng đối với việc dạy học. Tác 
động tích cực của CNTT đối với việc dạy học Địa 
lí cũng được mô tả ở nhiều khía cạnh. Chẳng hạn, 
CNTT giúp “tiết kiệm thời gian và chi phí”, giúp 
GV “mở rộng nội dung dạy học vốn chỉ được cung 
cấp một cách cơ bản trong SGK, vì GV có thể tìm 
kiếm nguồn thông tin đa dạng từ internet”. Nhiều GV 
cũng cho rằng với sự hỗ trợ của CNTT, họ có thể tổ 
chức tốt hơn các phương pháp dạy học so với không 
có nó, chẳng hạn như việc “chia sẻ hình ảnh, video 
trên slide, chia nhóm với các sơ đồ bố trí chiếu sẵn 
trên slide, hoặc theo dõi việc hoàn thành các nhiệm 
vụ của học sinh về nhà khi tổ chức dạy học dự án”. 
CNTT cũng được cho là giúp GV và HS dễ dàng 
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tương tác với nhau hơn do “sự sinh động và thu hút 
HS, cũng như do mọi thứ trở nên trực quan hơn. Bên 
cạnh đó, CNTT cũng được xem là một trong những 
yếu tố giúp phát huy tính sáng tạo, chủ động và nâng 
cao  của HS trong quá trình học tập, giúp nâng cao 
hứng thú học tập của HS. 

Mặc dù CNTT được thừa nhận có nhiều lợi ích 
đối với giảng dạy, tuy nhiên, không phải lúc nào GV 
cũng có những điều kiện thuận lợi để khai thác nó. 
Không phải trường học nào cũng được trang bị đầy 
đủ các thiết bị CNTT và sẵn có kết nối internet để 
phục vụ việc giảng dạy. Điều này dẫn đến không phải 
lúc nào GV cũng có thể triển khai việc dạy học có 
ứng dụng CNTT một cách thuận lợi. Mặt khác, việc 
ứng dụng các phần mềm trực tuyến để tương tác đòi 
hỏi HS cũng phải có các thiết bị để tương tác, điều 
này trong bối cảnh hiện nay là rất khó để thực hiện. 
Chính vì thế trong nhiều trường hợp, GV khó triển 
khai các ý tưởng dạy học đó vào thực tế.

Các kĩ năng của GV liên quan đến việc sử dụng 
CNTT cũng là rào cản lớn đối với việc áp dụng rộng 
rãi và hiệu quả chúng vào thực tiễn dạy học. Hầu hết 
các GV được khảo sát đều cho rằng kĩ năng sử dụng 
CNTT của mình còn hạn chế (94,6%). Các hạn chế 
này chủ yếu liên quan đến việc sử dụng các phần 
mềm, ứng dụng. Rất khó để có thể sử dụng thành 
thạo một phần mềm, đặc biệt là các phần mềm dùng 
để biên tập học liệu. GV thường chỉ sử dụng được 
một vài tính năng cơ bản của chúng, và trong nhiều 
trường hợp, họ sử dụng các học liệu, phương tiện tìm 
kiếm sẵn có trên internet (mặc dù chất lượng có thể 
không được như kì vọng) để dạy học. Đó là chưa kể, 
hầu hết các ứng dụng đều đòi hỏi người dùng phải trả 
phí mới sử dụng được hết các tính năng, nếu không 
chỉ sử dụng được ở mức độ hạn chế.

Đối với việc sử dụng CNTT trong dạy học, năng 
lực CNTT của HS cũng là một yếu tố được đánh giá 
quan trọng. Bên cạnh phần lớn GV cho rằng khả 
năng CNTT của HS không phải là vấn đề lớn đối với 
việc triển khai giảng dạy của GV, vẫn có nhiều GV 
(44,6%) cho rằng HS có khả năng sử dụng CNTT 
còn hạn chế và đó là khó khăn đối với GV. Vì nó sẽ 
hạn chế mức độ tham gia của HS vào các hoạt động 
và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động mà GV tổ 
chức.

Một khó khăn khác là hiện nay các kho học liệu 
số còn hạn chế, đặc biệt là các kho học liệu cung 
cấp các học liệu phù hợp, có chất lượng tốt phục vụ 
cho việc giảng dạy. Đặc biệt là khi thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng, các học 
liệu được thiết kế đáp ứng các yêu cầu dạy học theo 
hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS là rất cần 
thiết đối với GV. Tuy nhiên, các học liệu đáp ứng yêu 
cầu này còn rất hạn chế và không phải lúc nào cũng 
sẵn có để GV có thể tải về và sử dụng được ngay 
trong dạy học mà không cần qua chỉnh sửa, biên tập 
lại.
3. Kết luận

GV giảng dạy môn Địa lí đang ngày càng khai 
thác và sử dụng hiệu quả công nghệ với các ứng dụng 
đa dạng và hữu ích của nó vào trong thực tiễn giảng 
dạy. Các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học 
được trang bị ngày càng phổ biến, trong điều kiện kết 
nối internet ngày càng mở rộng hơn. Điều đó giúp 
GV có điều kiện để ứng dụng rộng rãi CNTT vào 
tất cả các khâu của quá trình dạy học. Kết quả khảo 
sát ghi nhận việc sử dụng các ứng dụng công nghệ 
để thiết kế, biên tập học liệu số, trình diễn, kiểm tra 
đánh giá HS, tổ chức trò chơi, tương tác trong dạy 
học, hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ HS trong quá 
trình học tập với mức độ cao. Cùng với quá trình này, 
năng lực sử dụng công nghệ của GV đang ngày càng 
được cải thiện. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều khó khăn 
cần cải thiện để nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT 
trong dạy học Địa lí, đặc biệt là kĩ năng sử dụng 
CNTT của chính bản thân mỗi GV.

*Lời cảm ơn: Nhóm tác giả cảm ơn sự tài trợ 
của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 
qua đề tài “Đánh giá tác động của công nghệ thông 
tin đến động cơ học tập và sự tham gia học tập môn 
Địa lí ở trường THPT”, mã số: T2022-TN-13.
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